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Tuần 5 – Tiết 9,10: 
BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG IV
Thời gian thực hiện: 2 tiết
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức, kĩ năng
- Ôn tập các kiến thức trong chương IV: Hệ thức lượng trong tam giác vuông; Các hệ thức giữa cạnh, góc trong tam giác vuông; Giải tam giác vuông. 
- Vận dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông để giải quyết một số vấn đề thực tiễn.
2. Về năng lực
- Rèn luyện các năng lực toán học, nói riêng là năng lực mô hình hoá toán học và năng lực giải quyết vấn đề toán học.
- Bồi dưỡng hứng thú học tập, ý thức làm việc nhóm, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo cho HS.
3. Về phẩm chất
Góp phần giúp HS rèn luyện và phát triển các phẩm chất tốt đẹp (yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm):
+ Tích cực phát biểu, xây dựng bài và tham gia các hoạt động nhóm;
+ Có ý thức tích cực tìm tòi, sáng tạo trong học tập; phát huy điểm mạnh, khắc phục các điểm yếu của bản thân.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- Giáo viên:
+ Giáo án, bảng phụ, máy chiếu (nếu có), phiếu học tập, …
- Học sinh:
+ SGK, vở ghi, dụng cụ học tập, máy tính cầm tay.
+ Ôn lại các kiến thức trong chương IV.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Bài học này dạy trong 02 tiết: 
+ Tiết 1. Hệ thống hoá kiến thức chương IV, làm phần Trắc nghiệm và các bài tập tự luận.
+ Tiết 2. Chữa các bài tập tự luận cuối chương.
Tiết 1. HỆ THỐNG HOÁ KIẾN THỨC CHƯƠNG IV
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VÀ MỘT SỐ BÀI TẬP TỰ LUẬN CUỐI CHƯƠNG
a) Mục tiêu: HS hệ thống lại được các kiến thức cơ bản trong chương IV.
b) Nội dung: HS thực hiện hoạt động khởi động trò chơi “ Ai nhanh nhất”.
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d) Tổ chức thực hiện:HS hoạt động cá nhân hoặc nhóm dưới sự hướng dẫn của GV.
	Hoạt động của GV – HS
	Sản phẩm dự kiến

	* Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập:
GV: Phát phiếu học tập số 1 (Phụ lục 1)
 GV tổ chức cho HS thực hiện cá nhân Phiếu học tập số 1 ở phần phụ lục trong vòng 7 phút.
 * Bước 2.Thực hiện nhiệm vụ:
HS thực hiện Phiếu học tập số 1.
*Bước 3. Báo cáo và thảo luận:
HS: Cá nhân trả lời
 GV đọc hoặc trình chiếu đáp án phiếu học tập; 
*Bước 4. Kết luận, nhận định:
 HS đối chiếu với bài làm của mình, rút kinh nghiệm những lỗi sai;
GV tổng kết các kiến thức đã học trong chương IV.
	HD.
Câu 1: (1) đối; (2) huyền; (3) kề; (4) huyền; (5) đối; (6) kề; (7) kề; (8) đối



Câu 2: (1) ; (2) ; (3) ;



 (4) ; (5) ; (6) . ; (7) c.


Tiết 2. MỘT SỐ BÀI TẬP TỰ LUẬN CUỐI CHƯƠNG IV
HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP                                           
1.Mục tiêu: Củng cố các hệ thức giữa cạnh, góc trong tam giác vuông và kĩ năng giải tam giác vuông.
2.Nội dung: Giải một số bài tập tự luận trong SGK.
3.Sản phẩm: Lời giải các bài tập của HS.
4.Tổ chức thực hiện: HS thực hiện cá nhân và nhóm, dưới sự hướng dẫn của GV. 
	Hoạt động của GV – HS
	Sản phẩm dự kiến

	* Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập:
GV: Yêu cầu HS làm bài 4.28,4.29
 * Bước 2.Thực hiện nhiệm vụ:
GV tổ chức cho HS thực hiện cá nhân bài 4.28, 4.29
HS: Cá nhân trả lời
GV: gọi hai HS lên bảng trình bày lời giải  
*Bước 3. Báo cáo và thảo luận:
 HS khác theo dõi bài làm, nhận xét và góp ý
*Bước 4. Kết luận, nhận định:
 HS đối chiếu với bài làm của mình, rút kinh nghiệm những lỗi sai;
GV chốt lại kiến thức hệ thức giữa cạnh, góc trong tam giác vuông và chú ý cách làm bài
	- HS thực hiện bài 4.28, 4.29 và ghi bài.


HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG                                                
1.Mục tiêu: Giúp học sinh biết vận dụng kiến thức về các hệ thức lượng trong tam giác vuông để giải quyết một số bài toán mang tính thực tiễn 
2.Nội dung: HS thực hiện Bài 4.30 và Phiếu học tập số 2.
3.Sản phẩm: Lời giải của HS.
4.Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm, dưới sự hướng dẫn của GV.
	Hoạt động của GV – HS
	Sản phẩm dự kiến

	* Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập:
GV: Yêu cầu HS làm bài 4.30
        Bài tập trong phiếu học tập số 2
 * Bước 2.Thực hiện nhiệm vụ:
GV tổ chức cho HS thực hiện theo nhóm bốn bài 4.30 trong vòng 8 phút
HS: Hoạt động nhóm làm bài
Đại diện hai nhóm lên bảng trình bày lời giải
HS: Thực hiện cá nhân làm phiếu học tập số 2
*Bước 3. Báo cáo và thảo luận:
GV: Tổ chức nhận xét chéo giữa các nhóm
HS khác theo dõi bài làm, nhận xét và góp ý
GV đọc hoặc trình chiếu đáp án; HS đối chiếu với bài làm của mình và rút kinh nghiệm những lỗi sai. 
*Bước 4. Kết luận, nhận định:
 HS đối chiếu với bài làm của mình, rút kinh nghiệm những lỗi sai;
GV chốt lại kiến thức vận dụng các hệ thức giữa cạnh, góc trong tam giác vuông trong các tình huống thực tiễn
	- HS thực hiện bài 4.30 và ghi bài.
- HS thực hiện cá nhân Phiếu học tập số 2.
Đáp án:
Câu 1: C
Câu 2: A
Câu 3: D
Câu 4: B
Câu 5: 18,28m



5. Hoạt động 5: HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS 
- GV tổng kết lại các kiến thức: Các hệ thức giữa cạnh, góc trong tam giác vuông, bài toán giải tam giác vuông.
- GV dặn dò HS thực hiện nội dung Ôn tập chương IV trong SBT tại nhà
.- Bài tập: các bài tập chưa làm trong SGK, bài tập ở SBT.
- Đọc và chuẩn bị trước Bài 13. Mở đầu về đường tròn.
----------------------------

PHỤ LỤC. PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
Câu 1. Điền vào chỗ trống cho phù hợp:

; 

 

Câu 2. Điền vào chỗ trống cho phù hợp: Cho tam giác ABC vuông tại A, cạnh . Khi đó ta có
;
. ;
;
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2


Câu 1. Cho tam giác vuông ABC tại A  có . Khi đó giá trị của  là




A. 			B. .			C. 			D. .



Câu 2. Cho tam giác ABC vuông tại A có , . Độ dài cạnh  là




A. cm..		B. cm.		C. cm	.		D. cm.



Câu 3. Cho tam giác ABC vuông tại A có ,  . Độ dài đường cao của tam giác ABC hạ từ đỉnh A là
A. 


cm.		B. 3cm	.		C. cm.		D. cm. 



Câu 4. Cho hình thang cân ABCD với đáy nhỏ , đáy lớn ,  . Độ dài đường chéo hình thang là (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)




A. .		B. 		C. 		D. 
Câu 5. Một người đứng ở trên mặt đất ngước lên một góc 25 độ so với phương thẳng đứng thì nhìn thấy đỉnh của một toà nhà. Người đó đi lùi 10m, sau đó ngước lên 20 độ thì thấy đỉnh toà nhà đó. Giả sử rằng điểm đặt mắt nhìn của người đó cách mặt đất 1,7m. Tính chiều cao của toà nhà (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).
Đáp án: 18,28m
TRẢ LỜI/HƯỚNG DẪN/GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP TRONG SGK
4.21. C.              4.22. B.        4.23. B           4.24. A               4.25. C.

4.26.  Các tam giác đó viết theo thứ tự các đỉnh góc vuông, góc lớn, góc bé đều đồng dạng. Góc lớn có sin, côsin lần lượt là  .



4.27. tan  =  nên α  39o17’.

4.28. Gọi A là gốc cây, B là điểm cây gãy, C là ngọn cây. Ta có AB = AC tan 20o,   nên chiều cao của cây trước khi đổ gãy là 


[bookmark: MTBlankEqn]AB + BC = 15 ( tan 20o + )  7,1 (m).

4.29. a) .

b) Theo a) . 



[image: A circle with a triangle in center

Description automatically generated]Theo định lí Pythagore, ta có = nên = 1.
4.30. Vẽ đường tròn (C ) với tâm O là tâm Trái Đất, đi qua S (Syene), A (Alexandria), OS = OA = bán kính R .
– Theo giả thiết, cung tròn ( nhỏ) SA của (C ) dài 800 km.
– Vì đường thẳng vuông góc mặt đất thì đi qua tâm O nên theo giả thiết, tia sáng mặt trời song song với OS.
– Gọi T là đỉnh tháp, chân tại A thì A nằm giữa O và T, AT = 25 m. Bóng của tháp là cung tròn AB của (C ), BT song song với OS; 
 = 
– Vì AT = 25 m khá bé so với R, Erathostene coi cung tròn AB của (C) là một đoạn thẳng AB = 3,1 m vuông góc với AT tạo thành tam giác BAT vuông tại A, 
  = 0,124. Suy ra tan = 0,124 nên  (7,068)o. 

– Vì độ dài cung tròn MN tuỳ ý trên đường tròn tâm O tỉ lệ thuận với số đo góc ở tâm  mà độ dài cung AS bằng 800 km ứng với góc ở tâm  (7,068)o. nên toàn bộ đường tròn (C ) ứng với góc ở tâm 360o có độ dài xấp xỉ bằng  (km). 
Chú ý. Trong môn học Địa lí người ta coi “chu vi” Trái Đất bằng 40 000 km.
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